
 Chương trình cho phép sinh viên trải nghiệm Ngôn ngữ Hàn Quốc và Văn hóa
 Hàn Quốc trong thời gian ngắn (ít nhất 1 tuần)
Sinh viên có thể trải nghiệm nhiều nội dung Hallyu đa dạng
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Trải nghiệm làm món ăn HQ Buổi giao lưu sinh viên

Trải nghiệm văn hóa Trải nghiệm văn hóa

ngày học sinh Trải nghiệm văn hóa

Lễ tốt nghiệp

Trải nghiệm văn hóaTrải nghiệm văn hóa

Tham quan khuôn viên trường

Các hoạt động của
lớp Tiếng Hàn chính quy

Chương trình ngắn hạn

Chuyên đề văn hóa Hàn QuốcTrải nghiệm nhảy K-POP

Địa chỉ  
(03086) 서울시 종로구 동숭길 133, 401호 상명대학교 국제언어문화교육원  

Số điện thoại 
    Tel. (+82)-2-2287-5298        Kakaotalk.  @ilcec
    E-mail.  universitysangmyung@gmail.com

    Website.  https://cklc.smu.ac.kr
    Fax. (+82)-2-2287-0016
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Viện Giáo dục Ngôn ngữ 
và Văn hóa Quốc tế 
Đại học Sangmyung



Là khóa học trọng điểm của ILCEC Đại học Sangmyung, khóa học này dành cho sinh viên 
muốn học tiếng Hàn một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời có nguyện 
vọng học lên đại học, cao học tại Hàn Quốc hoặc tìm việc làm.
     
      Chương trình đào tạo có hệ thống, xét đến trình độ của người học(Lớp 1~6, Lớp dự bị đại học) 

      Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm và năng lực xuất sắc
      
      Nâng cao năng lực tiếng Hàn thông qua các lớp học tích hợp nghe, nói, đọc, viết, từ vựng 
      và ngữ pháp
      Giúp học viên tìm hiểu và thích nghi với văn hóa Hàn Quốc thông qua các hoạt
      động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong các lớp học tiếng Hàn
      Cung cấp hỗ trợ tư vấn có hệ thống, giúp sinh viên học tiếng Hàn và thích nghi 
      với cuộc sống ở Hàn Quốc

■ Miễn thị thực
    Người có quốc tịch từ các quốc gia được cho phép lưu trú trong vòng 90 ngày trong số
       các quốc gia được miễn thị thực
    Để có thể kéo dài thời gian lưu trú sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, sinh viên phải đổi
       sang Visa học tiếng (D-4-1)
    Có thể tham gia lớp tiếng Hàn chính quy trong một học kỳ
    Quy trình tuyển sinh
      ① Nộp đơn nhập học và hồ sơ trực tuyến qua trang web → ② Xét hồ sơ → ③ Thông báo
       trúng tuyển và thông báo nộp học phí → ④ Nộp học phí → ⑤ Tham gia thi xếp lớp sau
       khi nhập cảnh vào Hàn Quốc
■ Visa ngắn hạn (C-3-1) 
    Thị thực mà một cá nhân được cấp qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại
     địa phương (90 ngày lưu trú)
    Để có thể kéo dài thời gian lưu trú sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, sinh viên phải đổi
       sang Visa học tiếng (D-4-1)
        ** Visa du lịch (C-3-2. C-3-9) không thể đổi sang Visa học tiếng.
    Quy trình tuyển sinh
      ① Nộp đơn nhập học và hồ sơ trực tuyến qua trang web → ② Xét hồ sơ → ③ Thông báo
      trúng tuyển và thông báo nộp học phí → ④ Nộp học phí → ⑤ Tham gia thi xếp lớp sau
      khi nhập cảnh vào Hàn Quốc
■ Visa học tiếng (D-4-1)
    Phải ở Hàn Quốc 6 tháng trở lên
    Sau đó, visa có thể được gia hạn theo từng đợt 3 hoặc 6 tháng (visa có thể được gia hạn tối đa 2 năm)
    Quy trình tuyển sinh
    ① Nộp đơn đăng ký và các giấy tờ liên quan → ② Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn → 
    ③ Gửi thông báo đóng học phí cho người được tuyển → ④ Nộp học phí → 
    ⑤ Cấp giấy xác nhận nhập học (Giấy chứng nhận cấp thị thực) → ⑥ Đăng ký xin visa → 
    ⑦ Đỗ visa → ⑧ Tham gia thi xếp lớp sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc

Hồ sơ
cơ bản

1. Đơn đăng ký
2. Bản sao hộ chiếu: 1 bản
3. Ảnh thẻ: 2 tấm (kích cỡ 3.5*4.5cm, được chụp trong vòng 6 tháng gần 
     nhất,  nền trắng, ảnh màu)
4. Bản sao căn cước công dân: 1 bản 
5. Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp bậc học cao nhất hoặc bản gốc giấy
     chứng nhận tuyển sinh
     ※ Bản gốc Apostille hoặc xác nhận lãnh sự từ cơ quan đại diện ngoại giao
            của Hàn Quốc ở nước ngoài
     Đối với quốc tịch Trung Quốc, bản chứng nhận do Trung tâm Chứng nhận
     Chứng chỉ Học thuật (CHSI) của Bộ Giáo dục cấp
6. Bản gốc bảng điểm của cấp học cao nhất (ghi rõ tất cả các lớp)
7. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính từ 10.000 USD trở lên
   - Giấy xác nhận số dư ngân hàng đứng tên sinh viên
   - Đối với quốc tịch Việt Nam, nộp Giấy xác nhận ký quỹ chi phí du học.
8. Bản sao giấy chứng nhận quan hệ gia đình: 1 bản (Quốc tịch Trung Quốc ‒
     Sổ hộ khẩu)
9. Bản sao Căn cước công dân hoặc và hộ chiếu của bố và mẹ: 1 bản
10. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của bố mẹ (bản gốc giấy xác nhận
        nghề nghiệp và giấy xác nhận thu nhập)

     Sinh viên theo học chương trình Đào tạo tiếng Hàn chính quy phải đăng ký Bảo
     hiểm Y tế Quốc dân sáu tháng sau khi nhập cảnh
     Sinh viên phải đăng ký Bảo hiểm sinh viên Quốc tế (bảo hiểm tư nhân) trước khi
     đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc dân bắt buộc
     Nếu sinh viên đã đăng ký bảo hiểm trước khi đến Hàn Quốc du học, vui long nộp các
     giấy tờ liên quan đến Viện(Tài liệu phải được viết bằng tiếng Anh, đã đăng ký ít
     nhất 1năm, ghi rõ chi tiết về phạm vi bảo hiểm)
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Lịch học

Xuân
Hạ

Thu
Đông
Xuân

Hạ
Thu

Đông

2026.03.09. ~ 2026.05.19.

2026.06.08. ~ 2026.08.14.

2026.09.07. ~ 2026.11.19.

2026.12.07. ~ 2027.02.18.

2027.03.08. ~ 2027.05.19.

2027.06.09. ~ 2027.08.18.

2027.09.06. ~ 2027.11.19.

2027.12.09. ~ 2028.02.22

2026.03.04.

2026.06.03.

2026.09.02.

2026.12.03.

2027.03.03.

2027.06.03.

2027.09.01.

2027.12.03.

2026.01.09.

2026.04.24.

2026.07.10.

2026.10.09.

2027.01.08.

2027.04.09.

2027.07.09.

2027.10.08.

Năm

2026

2027

Kỳ học Thời gian khóa học Thi xếp lớp /
Buổi định hướng Hạn chót đăng ký

      Lịch học có thể có thay đổi trong tương lai.
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■ Visa Học tiếng (D-4-1)
     Tất cả hồ sơ phải được nộp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, các tài liệu khác phải nộp bản
      dịch tiếng Hàn có công chứng cùng với bản gốc
    Tất cả hồ sơ phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất và hồ sơ đã nộp sẽ không được
        trả lại 
    Phía nhà trường có thể sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu trong quá trình xét hồ sơ

.

.
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     Phí đăng ký: KRW 50,000
     Học phí: KRW 1,500,000 / kỳ
      Nếu sinh viên được cấp visa học tiếng (D-4-1), sinh viên phải đóng học phí cho hai học kỳ
      Việc thanh toán học phí sẽ được thông báo riêng cho từng sinh viên trúng tuyển qua
      hóa đơn. Việc thanh toán chỉ được thực hiện khi được cấp hóa đơn hoặc khi người phụ
      trách yêu cầu thanh toán.
     ※ Không bao giờ thanh toán học phí hoặc phí đăng ký trước khi vượt qua vòng xét hồ sơ
      Học phí phải được chuyển dưới tên của người nộp hồ sơ
      Trong trường hợp hoàn tiền, phí đăng ký sẽ không được hoàn lại

1. Đơn đăng ký 
2. Bản sao hộ chiếu: 1 bản
3. Ảnh thẻ: 2 tấm (kích cỡ 3.5*4.5cm, được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất, 
     nền trắng, ảnh màu)
4. Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp bậc học cao nhất hoặc bản gốc giấy
     chứng nhận tuyển sinh (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm du học sinh (nếu chưa đăng ký
     thì đăng ký tại Hàn Quốc)

Thanh toán học phí 

Chế độ Học bổng 

Có nhiều chế độ học bổng khác nhau để hỗ trợ cuộc sống du học ổn định.

Bảo hiểm Du học sinh
.
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VGiới thiệu về Viện Giáo dục Ngôn ngữ & 
Văn hóa Quốc tế - Đại học Sangmyung

International Language and Culture Education Center (ILCEC)

Viện Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế của Đại học Sangmyung (ILCEC) được thành
 lập vào tháng 3 năm 2005 và giảng dạy tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc thông qua 
các chương trình đào tạo đa dạng và hiệu quả, cơ sở vật chất sạch sẽ và tiện lợi, cùng hoạt 
động giảng dạy hiệu quả của đội ngũ giảng viên ưu tú.

Chương trình tiếng Hàn chính quy

Hồ sơ
cơ bản

Người nước ngoài và kiều bào ở nước ngoài có trình độ học vấn cao hơn hoặc tốt nghiệp trung 
học phổ thông.

Hồ sơ cần chuẩn bị 

Cách thức đăng ký   

Homepage

※ Vui lòng truy cập trang web của nhà trường để biết thêm chi tiết về hồ sơ cần nộp

Các kỳ học
trong năm

Lịch học
Thời gian

Trình độ

Sĩ số

Xuân (Tháng 3), Hè (Tháng 6), Thu (Tháng 9), Đông (Tháng 12) 
/ 4 kỳ học/năm

10 tuần/kỳ học, Tổng 200 tiếng, 5 buổi/tuần (Thứ 2 ~ Thứ 6)
09:00 ~ 13:00 (4 tiếng/ngày)

Sơ cấp [Lớp 1~2], Trung Cấp [Lớp 3~4], Cao Cấp [Lớp 5~6]
/ Lớp dự bị Đại học

Mỗi lớp khoảng 16 học viên

Hạng mục
Học bổng thành tích
Học bổng làm việc
Học bổng đặc biệt

Học bổng sinh viên quốc tế

Số tiền thanh toán
30% học phí
50% học phí

30-50% học phí

30% học phí

Ghi chú
Sinh viên đạt điểm số xuất sắc

Sinh viên làm việc tại ILCEC
-

Sinh viên quốc tế đang theo
học tại ĐH Sangmyung

※ Tất cả các loại học bổng đều có thể được nhận nhiều lần

tư cách ứng tuyển

Quy trình đăng ký

Nếu bạn đăng ký nhập học trực tuyến trên trang web của Viện Giáo dục Ngôn 
ngữ và Văn hóa Quốc tế, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách nộp hồ sơ qua email.

■ Visa Học tiếng (D-4-1)
    Tất cả hồ sơ phải được nộp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Trường hợp tài liệu được lập bằng ngôn 
     ngữ khác, thí sinh phải nộp bản dịch tiếng Hàn có công chứng kèm theo bản gốc.
     Tất cả hồ sơ phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất. Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả trong 
     mọi trường hợp.
     Nhàtrường có thể yêu cầu bổ sung tài liệu trong quá trình xét duyệt hồ sơ, tùy theo từng trường hợp 
     cụ thể.


